
1 Mai Văn Hợi 05/06/2007 Công nghệ ô tô COCLC-16B1

Thôn Diêm Phổ,

 xã Tam Anh HKI 7,140.000 Mai Thế Khải Phan Thị Ánh

2 Lê Trí Lộc 27/01/2007 Công nghệ ô tô COCLC-16B1

Thôn Mỹ Sơn,

 xã Tam Anh HKI 7,140.000 Lê Văn Ánh Nguyễn Thị Liên

3 Võ Đình Sĩ 13/09/2005 Công nghệ ô tô CO-16B5

Thôn Mỹ Sơn, 

Xã Tam Anh HKI 7,140.000 Võ Đình Quân Bùi Thị Dung

4 Nguyễn Hữu Nghĩa 04/08/2006 Công nghệ ô tô CO-15B4

Thôn Diêm Phổ, 

xã Tam Anh HKIII 7,140.000 Nguyễn Văn Ý Nguyễn Thị Linh

5 Nguyễn Văn Thái 01/04/2006 Công nghệ ô tô CO-15B4

Thôn Trà Lý, 

xã Tam Anh HKIII 7,140.000

Nguyễn Văn

 Long

6

Đoàn Ngọc 

Khánh Ly 16/08/2007 Điện công nghiệpCD-16B1

Thôn Diêm Phổ, 

xã Tam Anh HKI 7,140.000 Phan Thị Thuý

7 Nguyễn Tấn Duy 20/06/2007 Điện công nghiệpCD-16B1

Thôn Hoà Bình,

 xã Tam Anh HKI 7,140.000 Phạm Thị Dung

8 Nguyễn Minh Triều 06/02/2002

Công nghệ kỹ

 thuật cơ khí CD-16B2

Thôn Diêm Phổ, 

xã Tam Anh HKI 7,140.000 Nguyễn Văn Thi Ôn Thị Đào

9 Nguyễn Văn Luân 18/12/2007 Điện công nghiệpCDLT-16B1

Thôn Đức Bố 1, 

xã Tam Anh HKI 7,140.000 Nguyễn Văn Chiến

Nguyễn Thị Thu

 Sương

Tổng cộng 64,260.000

                                                                                      (Sáu mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng y)

Ghi 

chúTT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nghề Mã lớp Hộ khẩu

Học

 kỳ Số tiền Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TAM ANH

DANH SÁCH CẤP BÙ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC CHUYÊN NGÀNH NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM 

NĂM HỌC 2025-2026 (HỌC KỲ III - KHÓA 15, HỌC KỲ I - KHÓA 16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THACO)

(Kèm theo Quyết định số:  2095      /QĐ-UBND ngày   30    tháng 6  năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh)
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 * Danh sách này có 09 người./.
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